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Nội dung

• Phân loại mạch lọc theo linh kiện.
– Thụ động (RLC)
– Tích cực (RC & OpAmp)

• Phân loại mạch lọc theo đáp ứng tần số
– Mạch lọc thông thấp.
– Mạch lọc thông cao.
– Mạch lọc thông dải.
– Mạch lọc chắn dải.
– Mạch lọc toàn dải (dịch pha tuyến tính).

• Thiết kế mạch lọc Butterword.

2Nguyễn Thanh Tuấn
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Phân loại mạch lọc (lý tưởng)
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Đáp ứng bộ lọc thực tế
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Tiêu chuẩn tối ưu 

• Dải thông phẳng cực đại  Butterworth

• Khoảng dịch chuyển dải thông-dải chắn nhỏ 
 Tschebyscheff

• Pha tuyến tính  Bessel

5Nguyễn Thanh Tuấn
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Thiết kế bộ lọc Butterworth
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Độ dốc bộ lọc ghép liên tầng
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Thiết kế bộ lọc Butterworth (tt)

8Nguyễn Thanh Tuấn
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


Thiết kế bộ lọc Butterworth (tt)
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• n chẵn 

• n lẻ 
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Thông thấp bậc 1
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Thông thấp bậc 2

• Hàm truyền đưa về chuẩn hóa từ wc
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Thông thấp bậc 2

• Hàm truyền đưa về chuẩn hóa từ wc
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Lọc thông cao

• Thay s bởi 1/s

• Thay R bởi C và ngược lại
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Lọc thông dải

• Thay s bởi

• Nối tiếp lọc thông thấp với lọc thông cao  
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Lọc thông dải bậc 2
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Bộ lọc chắn dải

• Thay s bởi 
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Mạch lọc chắn dải cầu đôi T
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Mạch lọc chắn dải Wien-Robison
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Mạch lọc toàn dải
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Mạch lọc thông thấp thụ động
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Mạch lọc thông thấp tích cực
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Mạch lọc thông thấp tích cực (tt)

• Sallen & Key 2
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• Sallen & Key 3
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Bộ lọc thông thấp bậc 3

• Cauer

• The filter becomes a Butterworth filter with 
cutoff frequency ωc=1 when (for example) C2=4/3 
farad, R4=1 ohm, L1=3/2 henry and L3=1/2 henry. 
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Mạch lọc thông cao thụ động
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Mạch lọc thông cao tích cực
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Mạch lọc thông cao tích cực (tt)
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Mạch lọc thông dải thụ động
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Mạch lọc thông dải tích cực
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Bộ lọc biến trạng thái bậc 2
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